
  
 

BÁO BÀI - LỚP 1SN – ISP07 
Class Assignment Report - Grade 1SN 

 
(Tuần/week: 3 Từ ngày/From 31/08/2026 đến ngày/To 05/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Ao Thiên Vũ 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

31/08/2026 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 
Thứ Ba 

Tuesday 
01/09/2026 

Thứ Tư 
Wednesday 

02/09/2026 

Thứ Năm 
Thursday 

03/09/2026 

1 Tiếng Việt 

Bài 9: Ơ ơ ˜ - Tiết 2​
Bài 10: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2​
Luyện tập củng cố các kĩ năng​
Luyện tập củng cố các kĩ năng 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

2 English (Expat) Course Book 1 | Unit 2: Playtime | Lesson 
1 | Pages: 14 

Ôn từ nội dung đã học. 
Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các nội 
dung bài tập (nếu có) 

3 English (Expat) Course Book 1 | Unit 2: Playtime | Lesson 
4 | Pages: 17 

Ôn từ nội dung đã học. 
Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các nội 
dung bài tập (nếu có) 

4 Cambridge Science Animals in different habitats (cont.) 

Describe how habitats 
provide animals with 
food, water and 
shelter 

5 Cambridge Science Animals in different habitats (cont.) Compare animals and 
their habitats 

6 English Course Book 1 | Unit 2: Playtime | Lesson 
2 | Pages: 15 

Ôn nội dung đã học. 
Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các nội 
dung bài tập (nếu có) 

7 English Course Book 1 | Unit 2: Playtime | Lesson 
3 | Pages: 16 

Ôn nội dung đã học. 
Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các nội 
dung bài tập (nếu có) 

8 Cambridge Math Unit 2 Geometry – 2.2 2D shape and 
symmetry 

Sách Cambridge, vở, 
đồ dùng học tập 

9    

Thứ Sáu 
Friday 1 Global Perspectives Lesson 1.1​

Who are my family members?: Talk 
Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 



  
 

 

04/09/2026 about people in a family (p. 13) bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

2 Global Perspectives 
Lesson 1.1​
Who are my family members?: Talk 
about people in a family (p. 13) 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

3 Cambridge Math Unit 15 Symmetry, position and 
movement 

Sách Cambridge, vở, 
đồ dùng học tập 

4 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

5 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

6 Global Citizen 
Competencies Bài 3: Giờ nào việc nấy   

7 Tiếng Việt Luyện tập củng cố các kĩ năng 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

8 Tiếng Việt Luyện tập củng cố các kĩ năng 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

9    

Thứ bảy 
Saturday 

05/09/2026 

LỄ KHAI GIẢNG ​
NĂM HỌC 2026-2027 

6 Toán Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 - (Tiết 3) 
SGK Toán 1, VBT Toán 
1, đồ dùng học tập (bút 
chì, gôm, bảng con, ...) 

7 Toán Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - Tiết 
1 

SGK Toán 1, VBT Toán 
1, đồ dùng học tập (bút 
chì, gôm, bảng con, ...) 

8 Tiếng Việt Bài 6: O o ˀ - Tiết 2 

SGK Tiếng Việt 1, VBT 
TV1, đồ dùng học tập 
(bút chì, gôm, bảng 
con, ...) 

9    



  
 

 
 

 


